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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
•k

S ố :^ ^  /QĐ-HVBCTT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Xã hội học 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy 
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học 
của Bộ Giáo và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm 
định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào 
tạo và Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Xã hội

học.
Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách 

gồm các ông/bà cỗ tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo 

ngành Xã hội học theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban 
hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục 

..... đại học của BộiGiáOiVà Đào tạo và Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
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của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội 

đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông/bà (trưởng các đơn vị liên quan) và các ông/bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu VT, TTKT&KĐCLĐT

GIÁM ĐỐ
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG T ự  ĐÁNH GIÁ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÃ HỘI HỌC

(Kèm theo Quyết định số^^Ị./QĐ-HVBCTT ngày 30 tháng 8 năm 2021 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

TT Họ và tên
Chức danh, 

chức vụ
Nhiệm vụ

1. Ông Phạm Minh Sơn Giám đốc Chủ tịch

2. Bà Nguyễn Thị Trường Giang Phó Giám đốc Phó Chủ tịch

3. Ông Lưu Hồng Minh Trưởng khoa Xã hội học 
và Phát triển

Phó Chủ tịch 
thường trực

4. Bà Phạm Hương Trà Phó Trưởng khoa Xã hội 
học và Phát triển

Thư ký

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giám đốc Trung tâm Khảo 
thí và Kiểm định chất lượng 

đào tạo

ủy viên 
thường trực

6. Bà Nguyễn Thị Tố Quyên Phó Trưởng khoa Xã hội 
học và Phát triển

Uỷ viên

7. Ông Nguyễn Viết Sơn Phó Giám đốc Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo

ủy viên

8. Ông Trần Thanh Giang Trưởng ban Quản lý đào 
tạo

ủy viên

9. Ông Hà Huy Phượng Trưởng ban Tổ chức cán 
bộ

ủy viên

10. Bà Nguyễn Thúy Hà Phó Trưởng ban điều hành 
Ban Quản lý khoa học

ủy viên

11. Bà Nguyễn Thị Hồng Mến Trưởng phòng Quản trị và 
Quản lý ký túc xá

ủy viên

12. Ông Trần Xuân Ban Trưởng Ban Kế hoạch - 
Tài chính

ủy viên

13. Ông Vũ Quốc Cường Phó Chánh Văn phòng 
Học viện

ủy viên

V 'V 14... ..¡..Bà Nguyễn Thanh Thảo Giám đốc Trung tâm 
thông tin khoa học

ủy viên
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15. Ông Phạm Tuyên Trưởng phòng Công tác 
chính trị và Hỗ trợ sinh viên

ủy viên

16. Ông Thái Hồng Đức Bí thư Đoàn Thanh niên ủy viên

17. Bà Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng Ban Thanh tra ủy viên

18. Bà Bùi Thu Hương Giảng viên chính -  Khoa 
Xã hội học và Phát triển

ủy viên

19. Bà Dưcmg Thị Thu Hương Giảng viên chính -  Khoa 
Xã hội học và Phát triển

ủy viên

20. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai Giảng viên- Khoa Xã hội 
học và Phát triển

ủy viên

21. Bà Đinh Thị Anh Thơ Sinh viên Lớp Xã hội học 
K37

ủy viên

22. Bà Nguyễn Thị Thu Trang Sinh viên Lóp Xã hội học 
K38

ủy viên

(Danh sách gôm có 22 người).



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ
(Kèm theo Quyết định số 'QĐ-H VBcTT ngày 30 tháng 8 năm 2021

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ

1 Lưu Hồng Minh Trưởng khoa Xã hội học 
và Phát triển

Trưởng Ban

2 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giám dốc Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng Đào tạo

Phó Trưởng Ban

3 Trần Văn Thư Phó trưởng ban QLĐT Uỷ viên

4 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phó trưởng ban QLĐT Uỷ viên

5 Phạm Hương Trà Phó Trưởng khoa Xã hội 
học và Phát triển

Thư ký

6 Nguyễn Thị Tố Quyên Phó Trưởng khoa Xã hội 
học và Phát triển

ủy viên

7 Phó Thanh Hương Giảng viên Khoa Xã hội 
học và phát triển

ủy viên

8 Nguyễn Thị Thúy Mai Giảng viên Khoa Xã hội 
học và phát triển

ủy viên

9 Đỗ Đức Long Giảng viên Khoa Xã hội 
học và phát triển

ủy viên

10 Nguyễn Thị Xuân 
Nguyên

Chuyên viên giáo vụ 
Khoa Xã hội học và Phát 

triển

ủy viên

11 Bùi Thu Hương Giảng viên Khoa Xã hội 
học và Phát triển

ủy viên

12 Dương Thị Thu Hương Giảng viên chính -  Khoa 
Xã hội học và Phát triển

ủy viên

13 Phạm Võ Quỳnh Hạnh Giảng viên Khoa Xã hội 
học và Phát triển

ủy viên

14 Phạm Thị Vân Giảng viên Khoa Xã hội 
học và Phát triển

ủy viên

' '15-'"' Nguyễn Thị Ngọc Huế Giảng viên Khoa Xã hội ủy viên
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học và Phát triển

16 Trần Đình Đức Chuyên viên Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng đào tạo

ủy viên

17 Hoàng Việt Linh Chuyên viên Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng đào tạo

ủy viên

18 Phạm Xuân Huy Chuyên viên Ban tổ chức 
cán bộ

ủy viên

19 Nguyễn Tiến Vinh Chuyên viên Phòng Quản 
trị

ủy viên

20 Đồng Thị Kim Khuyến Chuyên viên Phòng Hành 
chính

ủy viên

21 Lê Trung Thu Chuyên viên Phòng Công 
tác chính trị

ủy viên

A

(Danh sách gôm có 21 người)
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DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
((Kèm theo Quyết định so 1\(&I\/QĐ-HVBCTT ngày 30 tháng 8 năm 2021 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ

Nhóm 1 
(Tiêu chuẩn 

1,2, 3)

Lưu Hồng Minh Trưởng khoa Xã hội học và 
Phát triển

Trưởng nhóm

Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo

Phó trưởng nhóm

Phạm Hương Trà Phó Trưởng khoa Xã hội 
học và Phát triển

Thư ký

Đỗ Đức Long Giảng viên Khoa Xã hội 
học và phát triển

ủy viên

Nhóm 2 
(Tiêu chuẩn 

4,5)

Phạm Hương Trà Phó Trưởng khoa Xã hội 
học và Phát triển

Trưởng nhóm

Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giám đốc Trung tâm Khảo 
thí và Kiểm định chất lượng 

đào tạo

Phó Trưởng nhóm

Phó Thanh Hương Giảng viên Khoa Xã hội 
học và phát triển

ủy viên

Hoàng Việt Linh Chuyên viên Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo

ủy viên

Nhóm 3 
(Tiêu chuẩn 

6,7)

Nguyễn Thị Tố Quyên Phó Trưởng khoa Xã hội 
học và Phát triển

Trưởng nhóm

Hà Huy Phượng Trưởng Ban Tổ chức cán 
bộ

Phó Trưởng nhóm

Phạm Thị Vân Giảng viên Khoa Xã hội 
học và phát triển

Thư ký

Phạm Xuân Huy Chuyên viên Ban tổ chức 
cán bộ

ủy viên

Nhóm 4 
(Tiêu chuẩn 

8)

Dương Thị Thu Hương Giảng viên chính — Khoa 
Xã hội học và Phát triển

Trưởng nhóm

Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phó Ban QLĐT Phó trưởng nhóm
Nguyễn Thị Ngọc Huế Chuyên viên giáo vụ Khoa 

Xã hội học và Phát triển
Thư ký

Đồng Thị Kim Khuyến Chuyên viên Phòng Hành ủy viên
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chính
Lê Trung Thu Chuyên viên Phòng Công 

tác chính trị
ủy viên

Nhóm 5 
(Tiêu chuẩn

9)

Nguyễn Thị Thúy Mai Giảng viên chính — Khoa 
Xã hội học và Phát triển

Trưởng nhóm

Nguyễn Thanh Thảo Giám đốc Trung tâm thông 
tin Khoa học

Phó trưởng nhóm

Đỗ Đức Long Chuyên viên giáo vụ Khoa 
Xã hội học và Phát triển

Thư ký

Nguyễn Tiến Vinh Chuyên viên Phòng Quản 
trị

ủy viên

Đồng Thị Kim Khuyến Chuyên viên Phòng Hành 
chính

ủy viên

Nhóm 6 
(Tiêu chuẩn 

10, 11)

Bùi Thu Hương Giảng viên chính -  Khoa 
Xã hội học và Phát triển

Trưởng nhóm

Trần Văn Thư Phó Trường ban Quản lý 
đào tạo

Phó trưởng nhóm

Phạm Võ Quỳnh Hạnh Giảng viên Khoa Xã hội 
học và Phát triển

Thư ký

Trần Đình Đức Chuyên viên Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo

ủy viên

Nhóm 7 
(Báo cáo 
tổng hợp 
Biên tập 

minh chứng 
Cơ sở dữ liệu 

KĐCL 
chương trình 

đào tạo)

Lưu Hồng Minh Trưởng khoa Xã hội học và 
Phát triển

Trưởng nhóm

Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo

Phó Trưởng nhóm

Phạm Hương Trà Phó Trưởng khoa Xã hội 
học và Phát triển

Thư ký

Trần Đình Đức Chuyên viên Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo

ủy viên

Nguyễn Thị Xuân 
Nguyên

Chuyên viên giáo vụ Khoa 
Xã hội học và Phát triển

ủy viên
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